
Phụ lục I:  

PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CƠ SỞ  

KIỂM NGHIỆM THUỐC CỦA NHÀ NƯỚC THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2030 

Vùng Loại hình cơ sở Chuyên ngành 

kiểm nghiệm 

thuốc 

Ghi chú 

Vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc: 

Điện Biên, Lai 

Châu, Sơn La, Hoà 

Bình, Lào Cai, Yên 

Bái, Phú Thọ, Hà 

Giang, Tuyên 

Quang, Cao Bằng, 

Lạng Sơn, Bắc Kạn, 

Thái Nguyên, Bắc 

Giang 

 Trung tâm kiểm 

nghiệm vùng đảm 

nhiệm chức năng vùng 

và tỉnh trực thuộc 

01 

 

Yên Bái 

Trung tâm kiểm 

nghiệm tỉnh đảm 

nhiệm chức năng kiểm 

nghiệm thuốc trên địa 

bàn tỉnh/Thành phố 

13 Điện Biên, Lai Châu, 

Sơn La, Hoà Bình, Lào 

Cai, Phú Thọ, Hà 

Giang, Tuyên Quang, 

Cao Bằng, Lạng Sơn, 

Bắc Kạn, Thái Nguyên, 

Bắc Giang 

Vùng Đồng bằng 

sông Hồng: 

 Hà Nội, Hải Phòng, 

Quảng Ninh, Bắc 

Ninh, Thái Bình, 

Nam Định, Ninh 

Bình, Hưng Yên, 

Hải Dương, Vĩnh 

Phúc, Hà Nam 

Viện chuyên ngành 

quốc gia 

2 

(Hà Nội) 

- Viện Kiểm nghiệm 

thuốc Trung ương; 

- Viện Kiểm định quốc 

gia Vắc xin và Sinh 

phẩm y tế; 

Trung tâm kiểm 

nghiệm vùng đảm 

nhiệm chức năng vùng 

và tỉnh trực thuộc 

01 

 

Hà Nội 

Trung tâm kiểm 

nghiệm tỉnh đảm 

nhiệm chức năng kiểm 

nghiệm thuốc trên địa 

bàn tỉnh/Thành phố 

10 Hải Phòng, Quảng 

Ninh, Bắc Ninh, Thái 

Bình, Nam Định, Ninh 

Bình, Hưng Yên, Hải 

Dương, Vĩnh Phúc, Hà 

Nam 

Vùng Bắc Trung bộ 

và duyên hải miền 

Trung: Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng 

Trị, Thừa Thiên 

Huế, Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định, 

Phú Yên, Khánh 

Trung tâm kiểm 

nghiệm vùng đảm 

nhiệm chức năng vùng 

và tỉnh trực thuộc 

01 

 

Thừa Thiên Huế 

Trung tâm kiểm 

nghiệm tỉnh đảm 

nhiệm chức năng kiểm 

nghiệm thuốc trên địa 

bàn tỉnh/Thành phố 

13 Thanh Hóa, Nghệ An, 

Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú 



Hòa, Bình Thuận và 

Ninh Thuận 

Yên, Khánh Hoà, Ninh 

Thuận, Bình Thuận 

Vùng Tây Nguyên: 

Kon Tum, Gia Lai, 

Đắk Lắk, Đắk 

Nông, Lâm Đồng 

Trung tâm kiểm 

nghiệm vùng đảm 

nhiệm chức năng vùng 

và tỉnh trực thuộc 

01 

 

Đắk Lắk 

Trung tâm kiểm 

nghiệm tỉnh đảm 

nhiệm chức năng kiểm 

nghiệm thuốc trên địa 

bàn tỉnh/Thành phố 

04 Kon Tum, Gia Lai, Đắk 

Nông, Lâm Đồng 

Vùng Đông Nam 

bộ: Tây Ninh, Bình 

Phước, Bình 

Dương, Đồng Nai, 

Bà Rịa-Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Viện chuyên ngành 

quốc gia 

01 

 

Viện Kiểm nghiệm 

thuốc Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

Trung tâm kiểm 

nghiệm vùng đảm 

nhiệm chức năng vùng 

và tỉnh trực thuộc 

01 

 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Trung tâm kiểm 

nghiệm tỉnh đảm 

nhiệm chức năng kiểm 

nghiệm thuốc trên địa 

bàn tỉnh/Thành phố 

05 Tây Ninh, Bình Phước, 

Bình Dương, Đồng Nai, 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

Vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long: 

Cần Thơ, An Giang, 

Đồng Tháp, Long 

An, Tiền Giang, 

Vĩnh Long, Bến 

Tre, Trà Vinh, Sóc 

Trăng, Hậu Giang, 

Bạc Liêu, Cà Mau, 

Kiên Giang 

Trung tâm kiểm 

nghiệm vùng đảm 

nhiệm chức năng vùng 

và tỉnh trực thuộc 

01 

 

Cần Thơ 

Trung tâm kiểm 

nghiệm tỉnh đảm 

nhiệm chức năng kiểm 

nghiệm thuốc trên địa 

bàn tỉnh/Thành phố 

12 An Giang, Đồng Tháp, 

Long An, Tiền Giang, 

Vĩnh Long, Bến Tre, 

Trà Vinh, Sóc Trăng, 

Hậu Giang, Bạc Liêu, 

Cà Mau, Kiên Giang 

 


